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- Thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Quyên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Quang Cảnh  

2. Bà Phạm Thị Nhung  

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phan Ngọc Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Phú xét sử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 167/2020/TLST-HS ngày 11 tháng 11 

năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 196/2020/QĐXXST-HS ngày 17 

tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: 

Phạm Hữu Q, sinh ngày 08/10/1983; Tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: 

36/16 M, phường 15, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: B13-15 Chung cư M, 

đường số 192 phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Nhạc công; 

Trình độ văn hóa 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Lê Văn C và bà Phạm Thị Kim C, Vợ Trần Cẩm V; Có 02 con, lớn sinh năm 

2013, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt giam ngày 02/6/2020; Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Phạm Quốc D, sinh năm 1971; Địa chỉ: 56 Đ, phường S, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Phạm Hữu Q và anh Phạm Quốc D là bạn đồng nghiệp, trong quá trình làm chung 

đã xảy ra mâu thuẫn nên khoảng 17 giờ ngày 02/6/2020, Q lấy 01 con dao dài khoảng 

36cm, lưỡi dao bằng kim loại hình chữ nhật dài khoảng 22cm có 01 cạnh sắc bén, bản 

dao rộng khoảng 09cm, cán dao bằng gỗ dài khoảng 14cm để ở gác ba ga xe gắn máy 

hiệu Yamaha Sirius biển số 52L9-492.86 rồi điều khiển xe đến nhà số 54 Đ, phường S, 
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quận Tân Phú thì gặp anh D vừa điều khiển xe gắn máy về đến nhà. Lúc này Q cầm 

dao bằng tay phải đứng đối diện anh D đang ngồi trên xe cách khoảng 50cm thì anh D 

chửi nên Q liền dùng con dao đang cầm trên tay chém 01 cái từ trên xuống, anh D liền 

đưa tay trái lên đỡ nên trúng vào cẳng tay trái, tiếp đó anh D đưa tay phải lên định lấy 

tua vít để ở hộc trước phải xe gắn máy Vision thì Q tiếp tục chém 01 cái theo hướng từ 

trên xuống trúng tay phải của anh D, tiếp đó anh D xoay người lại để bước xuống xe 

thì bị Q chém 01 nhát trúng bả vai phải, lúc này anh D giơ chân phải lên định đá Q thì 

bị Q chém 01 nhát theo hướng từ ngoài vào trong trúng đùi phải làm anh D ngã xuống 

đường. Sau đó, Q để con dao lại gác baga rồi điều khiển xe gắn máy về nhà còn anh D 

được người nhà đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày Phạm Hữu Q đã đến 

Công an phường S tự thú và giao nộp hung khí. 

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Hữu Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như trên. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 460/TgT.20 ngày 

09/6/2020 của Trung tâm pháp y Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của 

Phạm Quốc D như sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Đa vết thương phần mềm gây đứt da đã được khâu: 

+ Tại bả vai phải kích thước 11x0,1cm 

+ Tại mặt ngoài 1/3 trên cánh tay phải kích thước 12,5x0,1cm 

+ Không hạn chế vận động hai vai 

Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra. 

- Vết thương tại mặt sau 1/3 giữa cẳng tay trái gây đứt da, có mẻ xương trụ ngay 

dưới vết thương đã được khâu có kích thước 8x0,1cm tại cẳng tay, ổn định. 

- Vết thương tại mặt trước 1/3 dưới đùi phải gây đứt da, đứt cơ tứ đầu đùi, mẻ 

đầu dưới xương đùi đã được khâu cơ, khâu da kích thước 12x0,1cm, nẹp bột đùi bàn 

chân phải. 

Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn tác động mạnh gây ra. 

2. Theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ 

tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần: 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 15%”. 

Vật chứng thu giữ (Theo phiếu nhập kho vật chứng số 149/PNK ngày 15/6/2020 

của Công an quận Tân Phú) gồm: 

- Thu giữ của Phạm Hữu Q: 

+ 01 con dao dài 36cm, cán dao bằng gỗ dài 14cm, lưỡi dao bằng kim loại hình 

chữ nhật dài khoảng 22cm, có một cạnh sắc bén, bảng rộng 9cm, trên lưỡi dao có chữ 

chtreenKing fish made in Korea. Stanless Steel 18/10".  
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+ 01 áo thun màu xanh ngắn tay có 02 sọc trắng bên hông, trên ngực áo bên trái 

có chữ "Adidas", áo có nhiều vết cắt rách, có dính chất bẩn nghi là máu.  

+ 01 túi nylon 02 quay màu xanh có chữ "MB NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI". 

+ 01 xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius màu xám đen biển số 59L2-492.86; Số máy 

E3T6E220136; Số khung 1710HY148890.  

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung A50 màu xanh đen, số Imei 

356259108873938/01. 

+ 01 áo khoác dài tay màu đen có viền đỏ;  

+ 01 áo thun ngắn tay màu đỏ;  

+ 01 quần Jean dài màu xanh phần gối bên trái có dính chất bẩn nghi là máu. 

- Thu giữ của anh Phạm Quốc D: 

+ 01 cây tuốc nơ vít dài khoảng 20cm, cán nhựa màu xanh-vàng.  

+ 01 áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc caro màu trắng, sọc xanh có dính vết màu đỏ nghi 

là máu;  

+ 01 quần Jean lửng màu xanh đen. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung M20 màu đen, số Imei 1: 

354556102760181/01, số Imei 2: 354557102760189/01. 

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Bị cáo đã bồi thường số tiền 40.000.000 đồng, 

bị hại đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Phạm Hữu Q và không có yêu 

cầu gì thêm. 

Tại Cáo trạng số 164/CT-VKSQTP ngày 06/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Tân Phú đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân quận Tân Phú để xét xử bị cáo 

Phạm Hữu Q về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ;  

Sau khi nghe lời khai nhận tội của bị cáo; 

Sau khi nghe ý kiến tranh luận và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân 

Phú về mức án đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay, qua phần xét hỏi và tranh luận Phạm Hữu Q đã thừa 

nhận vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 02/6/2020, tại trước nhà số 54 Đ, phường S, 

quận Tân Phú, Phạm Hữu Q đã có hành vi sử dụng con dao có lưỡi dao bằng kim loại 

chém 01 nhát vào cánh tay trái, 01 nhát vào cẳng tay trái, 02 nhát vào vai phải và 01 

nhát vào đùi phải của anh Phạm Quốc D gây thương tích, với tỷ lệ thương tật là 15%. 
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 Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng 

và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở để kết luận hành vi nêu 

trên của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”.  

[2] Việc bị cáo sử dụng dao làm phương tiện gây án thuộc trường hợp dùng hung 

khí nguy hiểm. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú truy tố bị 

cáo theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác, gây mất an ninh trật tự ở địa phương tạo ra một dư luận xấu trong nhân 

dân. Bản thân bị cáo nhận thức được hành vi cố ý gây thương tích cho người khác là vi 

phạm pháp luật, nhưng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong công việc, bị cáo lựa 

chọn cách giải quyết bằng vũ lực và dùng hung khí nguy hiểm thể hiện ý thức xem 

thường pháp luật của bị cáo. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cần 

phải có một mức án nghiêm khắc, tương xứng mới có đủ tác dụng răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung cho xã hội. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy, bị cáo chưa có tiền án tiền sự; thành khẩn khai 

báo; đã nhận thức lỗi lầm nên ra đầu thú; gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt 

hại, khắc phục hậu quả, bị hại có đơn bãi nại và xin giảm hình phạt cho bị cáo nên có 

cơ sở áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm cho bị 

cáo một phần hình phạt lẽ ra bị cáo phải chịu.  

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Bị cáo đã bồi thường số tiền 40.000.000 

đồng, bị hại đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không có yêu 

cầu gì thêm, phần dân sự đã giải quyết xong, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự thì xử lý như sau: 

+ Đối với 01 con dao dài 36cm, cán dao bằng gỗ dài 14cm, lưỡi dao bằng kim 

loại hình chữ nhật dài khoảng 22cm, có một cạnh sắc bén, bảng rộng 9cm, trên lưỡi 

dao có chữ chtreenKing fish made in Korea. Stanless Steel 18/10", là con dao Q sử 

dụng gây thương tích cho anh D cần tịch thu, tiêu hủy. 

+ Đối với 01 áo thun màu xanh ngắn tay có 02 sọc trắng bên hông, trên ngực áo 

bên trái có chữ "Adidas", áo có nhiều vết cắt rách, có dính chất bẩn nghi là máu và 01 

túi nylon 02 quay màu xanh có chữ "MB NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI", Q dùng để bọc 

con dao chém anh D là vật không có giá trị nên tịch thu, tiêu hủy. 

+ Đối với 01 xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius màu xám đen biển số 59L2-492.86; 

Số máy E3T6E220136; Số khung 1710HY148890. Qua xác minh xe gắn máy trên do 

Phạm Hữu Q đứng tên chủ sở hữu. Q dùng làm phương tiện đến nhà D thực hiện hành 

vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 
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+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung A50 màu xanh đen, số Imei 

356259108873938/01, là tài sản cá nhân của Q không liên quan đến vụ án nên trả lại 

cho bị cáo Quang. 

+ Đối với  01 áo khoác dài tay màu đen có viền đỏ; 01 áo thun ngắn tay màu đỏ; 

01 quần Jean dài màu xanh phần gối bên trái có dính chất bẩn nghi là máu - trang phục 

Q mặc khi thực hiện hành vi phạm tội; đây là những vật không có giá trị nên cần tịch 

thu, tiêu hủy. 

+ Đối với 01 cây tuốc nơ vít dài khoảng 20cm, cán nhựa màu xanh-vàng, là vật 

không có giá trị nên tịch thu, tiêu hủy. 

+ Đối với 01 áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc caro màu trắng, sọc xanh có dính vết màu 

đỏ nghi là máu; 01 quần Jean lửng màu xanh đen, là đồ anh D mặc khi bị thương tích; 

xét thấy đây là những vật không có giá trị nên tịch thu, tiêu hủy. 

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung M20 màu đen, số Imei 1: 

354556102760181/01, số Imei 2: 354557102760189/01, là tài sản cá nhân của anh D, 

xét không liên quan đến vụ án nên trả lại cho anh D. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đề nghị xử phạt bị cáo 

Phạm Hữu Q với mức án từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng tù là có cơ sở chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Hữu Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Căn cứ vào Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Phạm Hữu Q 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 02/6/2020. 

Về xử lý vật chứng: Tình trạng vật chứng theo phiếu nhập kho vật chứng số 

149/PNK ngày 15/6/2020 của Công an quận Tân Phú. 

+ Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) con dao dài 36cm, cán dao bằng gỗ dài 14cm, lưỡi 

dao bằng kim loại hình chữ nhật dài khoảng 22cm, có một cạnh sắc bén, bảng rộng 

9cm, trên lưỡi dao có chữ chtreenKing fish made in Korea. Stanless Steel 18/10". 
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+ Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) áo thun màu xanh ngắn tay có 02 sọc trắng bên 

hông, trên ngực áo bên trái có chữ "Adidas", áo có nhiều vết cắt rách, có dính chất bẩn 

nghi là máu và 01 (một) túi nylon 02 quay màu xanh có chữ "MB NGÂN HÀNG 

QUÂN ĐỘI". 

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 (một) xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius 

màu xám đen biển số 59L2-492.86; Số máy E3T6E220136; Số khung 

1710HY148890.  

+ Trả lại cho bị cáo Phạm Hữu Q 01 điện thoại di động hiệu Samsung A50 màu 

xanh đen, số Imei 356259108873938/01. 

+ Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) áo khoác dài tay màu đen có viền đỏ; 01 (một) áo 

thun ngắn tay màu đỏ và 01 (một) quần Jean dài màu xanh phần gối bên trái có dính 

chất bẩn nghi là máu. 

+ Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) cây tuốc nơ vít dài khoảng 20cm, cán nhựa màu 

xanh-vàng. 

+ Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc caro màu trắng, sọc xanh 

có dính vết màu đỏ nghi là máu; 01 (một) quần Jean lửng màu xanh đen. 

+ Trả lại cho anh Phạm Quốc D 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung M20 

màu đen, số Imei 1: 354556102760181/01, số Imei 2: 354557102760189/01. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.  

Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                                                                                                  
- TAND TP. HCM; 

- VKSND quận Tân Phú; 

- Công an quận Tân Phú; 

- THADS quận Tân Phú; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT SỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Quyên  
 


